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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH  

      
Đơn vị tính: VND 

TRỌNG 

LƯỢNG  

(gram) 

Nội Thành 

Hà Nội 

HÀ NỘI-CÁC TỈNH THÀNH PHỐ LỚN 

GHI CHÚ 

Hải Phòng Đà Nẵng  TP.HCM 
Khu Vực 

Phía Bắc 

Khu Vực 

Phía Nam 

 0 - 50g 8.250 10.450 13.000 15.000 11.550 15.000   

> 50 - 100gr 8.800 13.200 16.000 18.000 13.750 18.400   

> 100 - 250gr 11.000 17.600 19.800 21.800 18.150 25.000   

> 250 - 500gr 13.750 24.200 26.400 28.400 25.300 33.150   

> 500 - 1,000gr 17.050 34.100 38.500 40.500 35.750 48.350   

>1,000 -1,500gr 18.700 41.800 49.500 51.500 44.000 59.450   

>1,500 - 2,000gr 22.000 49.500 59.400 61.400 52.250 65.450   

Mỗi 500gr  

tiếp theo 
2.000 4.000 11.000 12.000 6.000 12.500   

Thời gian phát 4h - 6h 12h – 24h 24h - 36h 24h - 36h 12h - 24h 24h - 48h   

        
Ghi chú: 

       
      1. Giá cước trên chưa bao gồm VAT và 15% phụ phí nhiên liệu. 

   
      2. Giá cước trên chưa bao gồm 50% phụ phí vùng sâu, vùng xa (thuộc ấp ,huyện, xã) 

 
      3. Giá cước chưa bao gồm phí đóng kiện đặc biệt: hàng dễ vỡ, dễ hỏng, chất lỏng, hàng giá trị cao… 

      4. Giá cước chưa bao gồm phí nâng hạ với hàng nguyên khối nguyên kiện nặng trên 100kgs/kiện 

      5. Giá cước trên đã bao gồm dịch vụ nhận và phát hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu. 
 

      6. Bảng giá trên có hiệu lực kể từ Tháng 03/2020, thay thế cho tất cả các bảng giá trước đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ TANPHATEXPRESS 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ 

    
Đơn vị tính: VND 

Trọng lượng 

(Gram) 
HCM ĐÀ NẴNG 

KHU VỰC PHÍA 

BẮC 

KHU VỰC PHÍA 

NAM 

Đến 02 kg 60.000 50.000 40.000 150.000 

Trên 02 – 20 kg 12.000 8.000 6.000 15.000 

Trên 20 – 50kg 10.500 7.500 5.500 13.500 

Trên 50 – 100kg 9.500 6.500 5.000 10.500 

Trên 100 – 300kg 7.500 6.000 4.500 9.500 

Trên 300 – 500kg 6.000 5.500 4.000 8.500 

Trên 500kg 5.500 4.500 3.500 7.500 

Thời gian phát 

hàng 
3 – 5 ngày 1-2 ngày 2 – 3 ngày 5 – 7 ngày 

Lưu ý: Đối với tuyến Huyện, xã, Hải đảo: Cước phí = cước phí trên x 50% phụ phí kết nối, thời gian toàn trình 

thêm 24-36h 

     
Ghi chú:  -  Hàng hóa nhẹ, cồng kềnh chuyển qua đường bộ tính quy đổi theo công thức sau: 

Số đo(cm): Dài x Rộng x Cao ÷ 3000 = Trọng lượng kg 
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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HOẢ TỐC, HẸN GIỜ 

(Chưa bao gồm cước CPN cơ bản) 

    
Đơn vị tính: VND 

TRỌNG LƯỢNG  

(gram) 
Nội tỉnh 

Hải Dương 

Thái Bình 

Nam Định 

Hải Phòng 

Khu Vực 

Phía Bắc 

Đà Nẵng  

HCM 

Khu Vực 

Phía Nam 

Tối thiểu đến 2kg 100.000 120.000 150.000 200.000 

Theo thỏa 

thuận 

Mỗi nấc 500gr tiếp 

theo 
10.000 15.000 20.000 30.000 

Thời gian phát  1h - 2h   6h - 8h   6h – 12h  

 Nhận trước 

9h00 Phát trước 

17h30   

      

Ghi chú: 
     

   1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. 
   

   2. Giá trên chưa bao gồm cước CPN thông thường. 
  

   3. Định giá cước hỏa tốc trên được áp dụng phục vụ tại các địa chỉ thuộc trung tâm các tỉnh thành. 

   4. Cước hỏa tốc khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, sẽ được Tanphatexpress tư vấn và báo giá cụ thể 

từng đơn hàng. 
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PHÍ DỊCH VỤ CỘNG THÊM 

 
Đơn vị tính: VND 

DỊCH VỤ GIÁ CƯỚC GHI CHÚ 

Bảo hiểm hàng hóa 
5% giá trị 

khai giá 

Bưu gửi là hàng: tối đa 500.000.000đ 

Bưu gửi là thư: không quá 

20.000.000đ 

Báo phát 

5000đ/1 bill   

10.000đ/ 1 bill 
Phát căn cứ theo CMT nhân dân 

người nhận 

Chuyển hoàn 

Bằng cước 

chiều đi 
Miễn cước bưu gửi là thư 

100.000đ/1bill 

gửi 

Đối với các loại nước gửi qua đường 

hàng không 

DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI 

Thùng carton, xốp 
50.000 

VNĐ/thùng 
  

Đóng gỗ 
500.000 

VNĐ/1m3 
Dưới 1m3 theo thỏa thuận 

Thùng khác Theo thỏa thuận từng lô hàng 

      

CÁC DỊCH VỤ MIỄN CƯỚC 

DỊCH VỤ GIÁ CƯỚC GHI CHÚ 

Thay đổi địa chỉ Miễn cước 

Địa chỉ phải cùng tỉnh, thành phố với 

địa chỉ cũ(Áp dụng cho tuyến TP, Thị 

xã) 

Rút bưu gửi Miễn cước 
Bưu gửi còn tại bưu cục Tân Phát 

nhận. 

      
Ghi chú 

     
 1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. 

  
 2. Giá trên chưa bao gồm cước CPN thông thường. 

  
 3. Phát sinh đặc biệt ngoài giá cước trên, sẽ được thông báo cụ thể theo từng lô hàng, trước khi hàng đi. 

 4. Hàng hóa đặc biệt chỉ được đóng gói có tính phí) khi đã được sự đồng ý của khách hàng. 

 5. Miễn phí những đóng gói thông thường như: bọc màng chít chống ướt, lót carton, siết đai nẹp… 
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CHỈ TIÊU THỜI GIAN TOÀN TRÌNH 

  
(Tính từ Bưu Cục Hà Nội) 

     

KHU 

VỰC 
STT TỈNH ĐẾN GIỜ GỬI 

CÁC TP 

THỰC HIỆN 

PHÁT 9H, 

HỎA TỐC 

GIỜ PHÁT 

MIỀN 

BẮC 

1 TP. Hà nội 
Trước 11h30   Sau 14h00’ cùng ngày 

Trước 17h00’ X Sau 08h00’ sáng hôm sau 

2 Gia Lâm Trước 17h00’ X Sau 08h00’ sáng hôm sau 

3 TX.Hà Đông Trước 17h00’ X Sau 08h00’ sáng hôm sau 

4 
TX.Hưng Yên & KCN Phố 

Nối 
Trước 17h00’ X Sau 10h00’ sáng hôm sau 

5 
TX.Từ Sơn & KCN Tiên 

Sơn (Bắc Ninh) 
Trước 17h00’ X Sau 10h00’ sáng hôm sau 

6 
TX.Bắc Ninh & KCN Quế 

Võ (Bắc Ninh) 
Trước 17h00’ X Sau 11h00’ sáng hôm sau 

7 TP.Hải Dương Trước 17h00’ X Sau 09h30’ sáng hôm sau 

8 TP. Hải Phòng 
Trước 11h30’ 

x 
Sau 14h00’ cùng ngày 

Trước 17h30’ Sau 08h00’ sáng hôm sau 

9 TP.Lạng Sơn Trước 17h00’ X Sau 12h00’ trưa hôm sau 

10  TP. Điện Biên Trước 17h00’ X 
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

11  TP. Lai Châu Trước 17h00’ X 
Sau 10h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

12  TP. Sơn La Trước 17h00’ X 
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

13  TP. Lào Cai Trước 17h00’ X 
Sau 11h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

14  TP. Hà Giang Trước 17h00’ X 
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

15  TP. Cao Bằng Trước 17h00’ X 
Sau 10h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

16  TP. Bắc Cạn Trước 17h00’ X 
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

17  TP. Yên Bái Trước 17h00’ X 
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

18 TP.Hạ Long (Q.Ninh) Trước 17h00’ X Sau 10h00’ trưa hôm sau 

19 TP.Thái Nguyên Trước 17h00’ X Sau 11h00’ sáng hôm sau 

20 TP.Việt Trì (Phú Thọ) Trước 17h00’ X Sau 10h00’ sáng hôm sau 

21 TX.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) Trước 17h00’ X Sau 10h00’ sáng hôm sau 

22 TP.Thái Bình Trước 17h00’ X Sau 12h00’ trưa hôm sau 

23 TP.Nam Định Trước 17h00’ X Sau 10h00’ trưa hôm sau 

24 TX. Ninh Bình Trước 17h00’ X Sau 10h00’ sáng hôm sau 

25 TX.Phủ Lý (Hà Nam) Trước 17h00’ X Sau 09h00’ sáng hôm sau 

26 TX. Bắc Giang Trước 17h00’ X Sau 12h00’ trưa hôm sau 

27 TP.Thanh Hoá Trước 17h00’ X Sau 10h00’ sáng hôm sau 
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28 TP.Vinh (Nghệ An) Trước 17h00’ X Sau 12h00’ trưa hôm sau 

MIỀN 

TRUNG 

29 TX. Hà Tĩnh Trước 17h00’ X Sau 14h00’ trưa hôm sau 

30 TX.Đồng Hới (Quảng Bình) Trước 17h00’ X 
Sau 9h00’ ngày hôm sau 

nữa 

31 TX.Đông Hà (Quảng Trị) Trước 17h00’ X 
Sau 9h00’ ngày hôm  sau 

nữa 

32 TP. Huế Trước 17h00’ X 
Sau 10h00’ ngày hôm  sau 

nữa 

33 TX. Quảng Ngãi Trước 17h00’   
Sau 10h00’ ngày hôm sau 

nữa 

34 TP. Đà Nẵng Trước 17h00’ X Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

35 TX. Tam Kỳ (Quảng Nam) Trước 17h00’   
Sau 10h00’ sáng hôm sau 

nữa 

36 TX. Hội An (Quảng Nam) Trước 17h00’   
Sau 10h00’ sáng hôm sau 

nữa 

37 TX. Tuy Hoà (Phú Yên) Trước 17h00’   
Sau 10h00’ sáng hôm sau 

nữa 

38 TP. Quy Nhơn (Bình Định) Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

39 TP. PlayKu (Gia Lai) Trước 17h00’   
Sau 08h00’ ngày hôm  sau 

nữa 

40 
TP. Buôn Mê Thuật (Đắc 

Lắc) 
Trước 17h00’   

Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

MIỀN 

NAM 

41 TP. Hồ Chí Minh Trước 17h00’ X Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

42 TP. Nha Trang Trước 17h00’   
Sau 10h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

43 TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

44 TP. Phan Thiết Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

45 TP. Vũng Tàu Trước 17h00’   Sau 14h00’ chiều hôm  sau 

46 
TX. Thủ Dầu Một (Bình 

Dương) 
Trước 17h00’ X Sau 14h00’ chiều hôm  sau 

47 TP. Biên Hoà (Đồng Nai) Trước 17h00’ X Sau 14h00’ chiều hôm  sau 

48 TX. Tây Ninh Trước 17h00’   
Sau 10h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

49 TX. Tân An (Long An) Trước 17h00’   
Sau 08h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

50 TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

51 TP. Cần Thơ Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

52 TX. Sóc Trăng Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

53 TX. Bến Tre Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

54 TX. Rạch Giá (Kiên Giang) Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

55 TP. Long Xuyên (An Giang) Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

56 TP. Cà Mau Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 
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57 TX. Sa Đéc (Đồng Tháp) Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

58 TX. Bạc Liêu Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

59 TX. Vị Thanh (Hậu Giang ) Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau  

nữa 

60 TX. Cao Lãnh (Đồng Tháp ) Trước 17h00’   
Sau 14h00’ chiều hôm  sau 

nữa 

61 
TX. Phan Rang (Ninh Thuận 

) 
Trước 17h00’   

Sau 14h00’ Chiều hôm  sau 

nữa 

62 
TX. Đồng Xoài (Bình 

Phước) 
Trước 17h00’   

Sau 15h00’ Chiều hôm  sau 

nữa 

63 TX. Vĩnh Long Trước 17h00’   
Sau 09h00’ sáng hôm  sau 

nữa 

Lưu ý: Thời gian phát trên chỉ áp dụng cho thư từ, bưu phẩn dưới 2kg.  
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BẢNG PHÂN CHIA KHU VỰC TỈNH THÀNH  
(tính từ Hà Nội) 

NỘI 

THÀNH 

HÀ NỘI 

HẢI 

PHÒNG 
ĐÀ NẴNG TP.HCM KHU VỰC PHÍA BẮC 

KHU VỰC 

PHÍA NAM 

Ba Đình     Quận 1 NGOẠI THÀNH 

HN 

TRUNG TÂM 

TP/ TỈNH 

TRUNG TÂM 

TP/ TỈNH Hoàn Kiếm     Quận 3 

Hai Bà Trưng     Quận 6 Long Biên Bắc Kạn Quận 2 

Đống Đa     Quận 4 Bắc Từ Liêm Bắc Giang Quận 7 

Tây Hồ     Quận 5 Thanh Trì Bắc Ninh Quận 8 

Cầu Giấy     Quận 10 Gia Lâm Cao Bằng Quận 9 

Thanh Xuân     Quận 11 Đông Anh Hải Dương Quận 12 

Hoàng Mai     Tân Bình Sóc Sơn Hưng Yên Bình Tân 

      Phú Nhuận Hà Đông Hòa Bình Bình Chánh 

      Tân Phú Sơn Tây Lạng Sơn Thủ Đức 

      Bình Thạnh Ba Vì Nam Định Hóc Môn 

      Gò Vấp Phúc Thọ Ninh Bình Nhà Bè 

        Thạch Thất Phú Thọ Củ Chi 

        Quốc Oai Quảng Ninh Cần Giờ 

        Chương Mỹ Thái Bình An Giang 

        Đan Phượng Thái Nguyên Bình Dương 

        Hoài Đức Thanh Hóa Bình Phước 

        Thanh Oai Tuyên Quang Vũng Tàu 

        Mỹ Đức Vĩnh Phúc Bạc Liêu 

        Ứng Hòa Yên Bái Bến Tre 

        Thường Tín Điện Biên Bình Thuận 

        Phú Xuyên Hà Giang Cà Mau 

        Mê Linh Hà Nam Cần Thơ 

        Nam Từ Liêm Hà Tĩnh Đồng Nai 

          Lào Cai Đồng Tháp 

          Lai Châu Hậu Giang 

          Nghệ An Kiên Giang 

          Sơn La Long An 

            Lâm Đồng 

            Ninh Thuận 

            Sóc Trăng 

            Tây Ninh 

            Tiền Giang 

            Trà Vinh 

            Vĩnh Long 

            Đăk Lăk 

            Đăk Nông 

            Bình Định 

            Gia Lai 

            Huế 

            Kon Tum 

            Khánh Hòa 

            Phú Yên 

            Quảng Bình 

            Quảng Trị 

            Quảng Nam 

            Quảng Ngãi 


